
Môn: Máy lạnh và điều hòa không khí 

          

TT Mã SV Họ và Tên Lớp 

Điểm thi Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 4 
Ghi chú 

X Y Z 

1 9800 Nguyễn Văn Ban MKT58CĐ 7.1 8 7.6 B 3   

2 9912 Nguyễn Hải Đăng MKT58CĐ 7 5 5.8 C 2   

3 9909 Phạm Ngọc Đạt MKT58CĐ 6.9 4 5.2 D 1   

4 9870 Nguyễn Đức Hải MKT58CĐ 8.1 7 7.4 B 3   

5 9842 Tạ Duy Hiếu MKT58CĐ 7 3 0.0 F 0   

6 9931 Lường Tú Anh Linh MKT58CĐ 6.4 6 6.2 C 2   

7 9925 Lê Viết Mạnh MKT58CĐ 7.6 0 0.0 F 0   

8 9855 Hoàng Văn Thắng MKT58CĐ 7 5 5.8 C 2   

9 9867 Lê Thanh Thắng MKT58CĐ 7.4 3 0.0 F 0   

10 9874 Cao Thế Việt MKT58CĐ 8.1 7 7.4 B 3   

11 62594 Vũ Quang Minh MKT57CĐ 7.2 7 7.1 B 3   

12 62635 Nguyễn Trọng Khánh MKT58CĐ 8.2 7 7.5 B 3   

13 67662 Đoàn Văn Tiến MKT58CĐ 7 3 0.0 F 0   

 

Môn: Hệ thống tự động 

          

TT Mã SV Họ và Tên Lớp 

Điểm thi Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 4 
Ghi chú 

X Y Z 

1 62635 Nguyễn Trọng Khánh MKT58CĐ 7 7 7.0 B 3   

2 63065 Lê Đình Đạt MKT58CĐ 7 6 6.4 C 2   

3 67662 Đoàn Văn Tiến MKT58CĐ 6.7 5.5 6.0 C 2   

4 9800 Nguyễn Văn Ban MKT58CĐ 7.2 7 7.1 B 3   

5 9870 Nguyễn Đức Hải MKT58CĐ 6 8 7.2 B 3   

6 9909 Phạm Văn Đạt MKT58CĐ 6.7 6.5 6.6 C 2   

7 9931 Lương Tú Anh Linh MKT58CĐ 6 4 4.8 D 1   

8 9874 Cao Thế Việt MKT58CĐ 6.3 8 7.3 B 3   

9 9855 Hoàng Văn Thắng MKT58CĐ 6.5 8 7.4 B 3   

  9842 Tạ Duy Hiếu MKT58CĐ 6.3 8 7.3 B 3   



  9925 Lê Viết Mạnh MKT58CĐ 6.3 4 4.9 D 1   

10 9912 Nguyễn Hải Đăng MKT58CĐ 6.2 8.5 7.6 B 3   

11 9867 Lê Thanh Thắng MKT58CĐ 6.3 6 6.1 C 2   

 

Môn: TT hệ động lực TT 

          

TT Mã SV Họ và Tên Lớp 

Điểm thi Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 4 
Ghi chú 

X Y Z 

1 9800 Nguyễn Văn Ban MKT58CĐ 9 7 7.8 B 3   

2 9912 Nguyễn Hải Đăng MKT58CĐ 6.3 7 6.7 C 2   

3 9909 Phạm Ngọc Đạt MKT58CĐ 7.3 7 7.1 B 3   

4 9870 Nguyễn Đức Hải MKT58CĐ 8 8 8.0 B 3   

5 9842 Tạ Duy Hiếu MKT58CĐ 8 7 7.4 B 3   

6 9931 Lường Tú Anh Linh MKT58CĐ 7.8 6 6.7 C 2   

7 9925 Lê Viết Mạnh MKT58CĐ 6.8 7 6.9 C 2   

8 9855 Hoàng Văn Thắng MKT58CĐ 7.8 7 7.3 B 3   

9 9867 Lê Thanh Thắng MKT58CĐ 7 7 7.0 B 3   

  9874 Cao Thế Việt MKT58CĐ 8 8 8.0 B 3   

  62594 Vũ Quang Minh MKT58CĐ 7.3 7 7.1 B 3   

10 62635 Nguyễn Trọng Khánh MKT58CĐ 9 8 8.4 B 3   

11 63065 Lê Đình Đạt MKT58CĐ 7.5 7 7.2 B 3   

 

Môn: Máy phụ TT 

          

TT Mã SV Họ và Tên Lớp 

Điểm thi 
Thang 

điểm chữ 

Thang 

điểm 4 
Ghi chú 

X Y Z 

1 9800 Nguyễn Văn Ban MKT58CĐ 8 7 7.4 B 3   

2 9912 Nguyễn Hải Đăng MKT58CĐ 6.7 6 6.3 C 2   

3 9909 Phạm Ngọc Đạt MKT58CĐ 7.1 6 6.4 C 2   

4 9870 Nguyễn Đức Hải MKT58CĐ 7.2 6 6.5 C 2   

5 9842 Tạ Duy Hiếu MKT58CĐ 7.3 7 7.1 B 3   

6 9931 Lường Tú Anh Linh MKT58CĐ 6.7 7 6.9 C 2   



7 9925 Lê Viết Mạnh MKT58CĐ 7.4 5 6.0 C 2   

8 9855 Hoàng Văn Thắng MKT58CĐ 7.4 5 6.0 C 2   

9 9867 Lê Thanh Thắng MKT58CĐ 7 6 6.4 C 2   

10 9874 Cao Thế Việt MKT58CĐ 8.1 6 6.8 C 2   

11 62635 Nguyễn Trọng Khánh MKT58CĐ 9 7 7.8 B 3   

12 67662 Đoàn Văn Tiến MKT58CĐ 6.4 4 5.0 D 1   

13 62594 Vũ Quang Minh MKT57CĐ 7.2 5 5.9 C 2   

 

Môn: Động cơ diezl 

          

TT Mã SV Họ và Tên Lớp 

Điểm thi 
Thang 

điểm chữ 

Thang 

điểm 4 
Ghi chú 

X Y Z 

1 9800 Nguyễn Văn Ban MKT58CD 5.8 5 5.3 D 1   

2 9870 Nguyễn Đức Hải MKT58CD 5.3 8 6.9 C 2   

3 9842 Tạ Duy Hiếu MKT58CD 5.2 8 6.9 C 2   

4 9867 Lê Thanh Thắng MKT58CD 5.5 6 5.8 C 2   

5 9874 Cao Thế Việt MKT58CD 5.5 7 6.4 C 2   

6 59405 Đoàn Duy Thành MKT58CD 6.5 6 6.2 C 2   

7 62635 Nguyễn Trọng Khánh MKT58CD 6.3 6 6.1 C 2   

 

Môn: Nồi hơi và tua bin 

          

TT Mã SV Họ và Tên Lớp 

Điểm thi Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 4 
Ghi chú 

X Y Z 

1 9800 Nguyễn Văn Ban MKT58CĐ 7.7 6 6.7 C 2   

2 9912 Nguyễn Hải Đăng MKT58CĐ 6.6 5 5.6 C 2   

3 9909 Phạm Ngọc Đạt MKT58CĐ 6.4 6 6.2 C 2   

4 9870 Nguyễn Đức Hải MKT58CĐ 6.8 7 6.9 C 2   

5 9842 Tạ Duy Hiếu MKT58CĐ 6.6 8 7.4 B 3   

6 9931 Lường Tú Anh Linh MKT58CĐ 6.6 6 6.2 C 2   

7 9925 Lê Viết Mạnh MKT58CĐ 6.3 7 6.7 C 2   

8 9855 Hoàng Văn Thắng MKT58CĐ 6.3 7 6.7 C 2   



9 9867 Lê Thanh Thắng MKT58CĐ 6.9 6 6.4 C 2   

10 9874 Cao Thế Việt MKT58CĐ 7.7 6 6.7 C 2   

11 62594 Vũ Quang Minh MKT57CĐ 6.4 7 6.8 C 2   

12 62635 Nguyễn Trọng Khánh MKT58CĐ 8.7 7 7.7 B 3   

13 67662 Đoàn Văn Tiến MKT58CĐ 6.7 6 6.3 C 2   

14 63065 Lê Đình Đạt MKT58CĐ 8 6 6.8 C 2   

15 59405 Đoàn Duy Thành MKT56CĐ 6.7 6 6.3 C 2   

 


